
TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ B                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH T 
 

Bản án số:04/2021 /DS - ST 

Ngày: 18-5-2022   

V/V “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 
 
[ 

  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ B, TỈNH T 

 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

- Th m ph n- Chủ tọa phiên tòa: B   ốn          

- Các Hội th m nhân dân: 1/  Ông  r n  Đìn   ồn  

                                           2/  B  Lê      ằn  

 Thư ký phiên tòa: B  Lê     Kim Dung -   ư ký  òa án n ân dân t   xã B, tỉn  

T.  
 

N    18 t án  5 n m 2022 t   tr  s   òa án n ân dân t   xã B xét xử sơ t ẩm 

côn  k a  v  án t   lý số 01/2022/ LS  - DS n    18 t án  01 n m 2022  về v ệc: 

“ ran  c ấp  ợp đồn  va  t   sản” t eo Qu ết đ n  đưa v  án ra xét xử số: 

04/QĐXXS - DS ngày 01 t án  4 n m 2022  v  qu ết đ n   oãn p  ên tòa số; 

13/2022/QĐS -DS n    19/4/2022   ữa các đươn  sự:  

N u ên đơn: C    rần      1 - s n  n m 1973 

Nơ  Đ N   :   u p ố 4, p ư n  Ba Đìn , t   xã B , tỉn    

C ỗ     ện na :    ốt số 4 c ợ Bỉm Sơn, p ư n  N ọc  r o, t   xã B, tỉn   ( Có 

mặt) 

B  đơn: C      m      2 - sinh n m 1983 

Đ a c ỉ: SN 15 đư n      u   ập, k u p ố 11,p ư n  N, t   xã B , tỉn   ( Vắn   mặt 

không có lý do). 
 

 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN 
 
 

  eo đơn k    k ện n    18/12/2021, t   bản tự k a  n u ên đơn- b   rần       

trình bày: 
 

Do mố  quan  ệ quen b ết nên n    27/01/2018 c    2 có đến   a đìn  c    1 

n     úp đỡ  ỏ  va  200.000.000đ để   ả  qu ết v ệc   a đìn  v   ẹn đến n    

30/12/2018 sẽ trả nợ. Đến  ẹn n    trả nợ, c    1 đã đò  n  ều lần n ưn  c    2 vẫn 

c â  ì k ôn  trả nợ c o c  . N ận t ấ  đâ  l  dấu   ệu lừa đảo, cố tìn  c  ếm đo t t   

sản của c  . Vì vậ , c   l m đơn đề n    Tòa án nhân dân t   xã B buộc c    2 p ả  trả 
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số t ền va  200.000.000đ(  a  tr m tr ệu đồn ) v  lã  suất t eo % n ân   n .  

          bản tự k a  n    11/02/2022 c      m      2 trìn  b  : N m 2018 do mố  quan 

 ệ quen b ết c   có va  của c    rần      1 vớ  số t ền l  200.000.000đ(  a  tr m tr ệu 

đồn ) để   ả  qu êt v ệc   a đìn  v   ẹn 30/12/2018 sẽ trả. N ưn  do đ ều k ện k ó 

k  n   a đìn  c   c ưa có k ả n n  trả được số t ền trên c o c    1.  ron  t      an 

mấ  n m na  c   cũn  có t ỏa t uận vớ  c    1 x n lã  c ỉ  ử   ốc v    a đìn  c   cũn  

có  ử  được ít nợ  ốc c o c    1 n ưn  rồ    a đìn  l   k ó k  n do d c  bện  nên c   

 ứa sẽ có trác  n  ệm trả số t ền trên c o c    1.  
 

      Quá trìn    ả  qu ết v  án ngày 18/02/2022 và n    25/3/2022 c      m      2 

vắn  mặt t eo t ôn  báo về p  ên  ọp k ểm tra v ệc   ao nộp t ếp cận côn  k a  c ứn  

cứ v   òa   ả  số: 01/ B- A n    11/02/2022 v  số: 26/ B-TA ngày 22/3/2022 Tòa án 

nhân dân t   xã B. C      m      2 vắn  mặt k ôn  có lý do. Vì vậ , c n cứ v o k oản 

1 Đ ều 207 Bộ luật tố t n  Dân sự,  òa án n ân dân t   xã B t ếp t c   ả  qu ết t eo 

qu  đ n  của p áp luật.  

         p  ên tòa  ôm na , n u ên đơn c    rần      1 có mặt đề n     òa án buộc c   

   m      2  p ả  trả c o c   số t ền 200.000.000đ v  lã  suất 10% tín  đến n    xét 

xử. B  đơn c      m      2  vắn  mặt lần t ứ 2 không có lý do. Vì vậ , c n cứ   oản 2 

Đ ều 227, k oản 3 Đ ều 228 Bộ luật tố t n  dân sự  ộ  đồn  xét xử t ến   n  xét xử 

vắn  mặt c      m       ú .      

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 
 

 

 

       Sau khi nghiên cứu c c tài liệu có trong hồ sơ vụ  n được th m tra tại phiên Tòa, ý 

kiến ph t biểu của đương sự, HĐXX  nhận định: 
  
 

 

[1] Về quan  ệ p áp luật tran  c ấp, t ẩm qu ền   ả  qu ết: C    rần      1 k    

k ện  êu cầu  òa án n ân dân t   xã B   ả  qu ết c      m      1 p ả  t an  toán c o 

c   số t ền nợ 200.000.000đ. Đâ  l  quan  ệ p áp luật “  ran  c ấp  ợp đồn  va  t   

sản”. qu  đ n  t   k oản 3 Đ ều 26 Bộ luật tố t ng dân sự v  Đ ều 463 Bộ luật dân sự. 

B  đơn có đ a c ỉ cư trú t   p ư n  N, t   xã B nên v  án t uộc t ẩm qu ền   ả  qu ết 

của  òa án n ân dân t   xã B, tỉn    t eo qu  đ n  t   đ ểm a k oản 1 Đ ều 35, đ ểm a 

k oản 1 Đ ều 39 Bộ luật  ố t n  Dân sự. 

      [2] Xét về t      ệu k    k ện:     Đ ều 429 Bộ luật Dân sự: “Thời hiệu khởi kiện để 

yêu cầu Tòa  n giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ ngày người có quyền 

yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp ph p của mình bị xâm phạm”.      ợp 

đồn  va  t ể   ện c    2 va  n    27/01/2018  ẹn n    30/12/2018 sẽ trả. C    1  làm 

đơn k    k ện đến  òa án n    18/12/2021 đan  tron  t      ệu k    k ện  êu cầu trả 

nợ  ốc v  lã  suất.  òa án n ân dân t   xã B t   lý,   ả  qu ết l  đún  qu  đ n  của 

p áp luật.  

 



 

 

 3 

     [3] Về nộ  dun  v  án v   êu cầu của đươn  sự: 

   - Về k oản nợ  ốc: Xét  êu cầu của c    1 đề n    c    2 p ả  có trác  n  ệm t an  

toán số nợ  ốc 200.000.000đ.  ĐXX t ấ   êu cầu của c    1 l   o n to n có cơ s , vì 

v ệc va  nợ   ữa  a  bên l   o n to n tự n u ện, t ỏa t uận có v ết   ấ  n ận nợ. Quá 

trìn    ả  qu ết v  án, phía n u ên đơn- c    rần      1 đã cun  cấp được   ấ  va  t ền 

 ốc n    27/01/2018. B  đơn- c      m      2 côn  n ận có nợ c    1 số t ền 

200.000.000đ.  u  n  ên, vì đ ều k ện k ó k  n c ưa có k ả n n  trả nợ nên c    ứa sẽ 

có trác  n  ệm trả số t ền trên c o c    1. Vì vậ ,  ĐXX c n cứ các Đ ều 463, 466  Bộ 

luật Dân sự  buộc c    2 p ả  t an  toán c o c    1 số t ền  ốc l  200.000.000đ l  p   

 ợp. 

     [4] Về k oản lã  suất: Quá trìn    ả  qu ết v  án v  t   p  ên tòa c    1  êu cầu c   

T2 trả t ền lã  t eo lã  suất n ân   n  10% n m tín  đến n    xét xử.  ĐXX xét t ấ  

t     ấ  va  t ền n    27/01/2018 c    2 va  số t ền 200.000.000đ t      n va  đến 

n    30/12/2018 sẽ  o n trả số t ền trên.  ợp đồn  va  n   k ôn  t ể   ện lã  suất 

n ưn  c    2 k ôn  trả đún   ẹn nên v ệc c    1  êu cầu tín  lã  10% n m từ n    

01/01/2019 đến n    xét xử( 18/5/2022) l  p    ợp. Vì vậ , buộc c    2 ngoài v ệc trả 

t ền  ốc 200.000.000đ còn p ả  t an  toán c o c    1 số t ền lã  p át s n  t eo qu  đ n  

t   Đ ều 5 N    qu ết số:01/2019/NQ- Đ   n    11/01/2019 của  ộ  đồn    ẩm 

p án  òa án n ân dân  ố  cao v  k oản 2 Đ ều 468/BLDS l  10% n m, t    đ ểm tín  

lã  được tín  từ n    01/01/2019 đến n    xét xử. N ư vậ , c  t ể lã  suất sẽ được tín  

n ư sau:    

     Lã  suất số t ền nợ 200.000.000đ x 10% n m tín  từ n    01/01/2019 đến n    xét 

xử 18/5/2022 l  3 n m 4 t án  18 n   ( 1.233 n   ) .= 200.000.000đ x 10% x 1.233 

n    : 365 n    = 67.561.000đ. 

     N ư vậ , số t ền  ốc v  lã  c    2  p ả  trả c o c     ảo l : 267.561.000đ(  a  tr m, 

sáu mươ  bả  tr ệu, n m tr m sáu mốt n  ìn đồn ).  

       [5] Về án p í: C      m      2 p ả  nộp án p í DSS  t eo qu  đ n  của p áp luật. 

 rả l   t ền t m ứn  án p í c o c    rần      1.       

         ì c c lẽ trên;  

 

  QUYẾT ĐỊNH 
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       - C n cứ v o k oản 3 Đ ều 26, đ ểm a k oản 1 Đ ều 35, đ ểm a k oản 1 Đ ều 39, 

k oản 3 Đ ều 144, k oản 1 Đ ều 147, k oản 2 Đ ều 227, k oản 3 Đ ều 228 của Bộ Luật 

tố t n  dân sự;  

      - Đ ều 463,   oản 1 Đ ều 466, Đ ều 468 Bộ luật Dân sự;  

      - Đ ều 6, k oản 2 Đ ều 26 N    qu ết số 326/2016/ B VQ 14 n    30 t án  12 

n m 2016 của    ban t ư n  v  quốc  ội;  

      -  u ên xử:  

        C ấp n ận  êu cầu k    k ện của c    rần      1 

        Buộc c      m      2 p ả  trả c o c    rần      1 số t ền nợ  ốc l  200.000.000đ 

v  t ền lã  tín  đến n    xét xử( 18/5/2022) l : 67.561.000đ 

        ổn  cả  ốc v  lã  l : 267.561.000đ(  a  tr m, sáu mươ  bả  tr ệu, n m tr m sáu 

mốt n  ìn đồn ).  

       Khi  n có hiệu lực ph p luật, chị T1 có đơn đề nghị Thi hành  n, nếu chị T2 không 

thanh to n số tiền trên thì hàng th ng chị T2 phải chịu thêm khoản lãi suất do Ngân 

hàng quy định tương ứng với số tiền gốc chậm trả và thời gian chưa thi hành  n( Theo 

quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự). 

      Về án p í:  C      m      2 p ả  nộp 13.378.000đ( Mư   ba tr ệu, ba tr m bả  

mươ  tám n  ìn đồn ) án p í DSS . 

      rả l   c o c    rần      1 số t ền t m ứn  án p í đã nộp l  5.000.000đ (N m tr ệu 

đồn ) t eo b ên la  t u số: AA/2021/0005060 ngày 19/01/2022  c     1 đã nộp t   C i 

c c t     n  án dân sự B, tỉn   .  

     Án xử côn  k a  sơ t ẩm, có mặt n u ên đơn vắn  mặt b  đơn. N u ên đơn  được 

qu ền k án  cáo bản án tron    n 15 n    kể từ n    tu ên án (18/5/2022). B  đơn 

vắn  mặt được qu ền k án  cáo tron    n 15 n    kể từ n    n ận được bản án  oặc 

 òa án n êm  ết t eo qu  đ n  của p áp luật.  
 

     Bản án n   được t     n  t eo qu  đ n  t   Đ ều 2 Luật       n  án dân sự, n ư   

được t     n  án, n ư   p ả  t     n  án có qu ền t ỏa t uận t     n  án, qu ền  êu 

cầu t     n  án, tự n u ện t     n  án  oặc b  cưỡn  c ế t     n  án t eo qu  đ n  t    

các Đ ều 6, 7, 7a v  9 Luật       n  án dân sự; t      ệu t     n  án được t ực   ện 

t eo qu  đ n  t   Đ ều 30 Luật t     n  án dân sự.                          
Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  KSND Thị xã B;                                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      

- Đương sự; 

- THA Dân sự TX B; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                
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                               TỐNG THỊ HÀ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


